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Câu 4: (2.5 điểm) 
Trình bày khái niệm về du lịch, du khách?

Câu 2:(2.5 điểm)
Kể tên một số loại hình lưu trú trong du lịch? Khu du lịch Vũng Tàu có loại hình lưu trú nào?
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Thế nào là thực đơn cố định? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên?
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

	a
	Trình bày khái niệm về du lịch, du khách?

	2.0 điểm

	
	
	1.1 Khái niệm du lịch
Du lịch là một hoạt động: Theo Mill và Morrison du lịch là hoạt động xảy ra khi con ngưới vượt qua biên giới một nước, hay ranh giới một vùng, một khu vực để nhằm mục đích giải trí hoặc công vụ và lưu lại tại đó ít nhất 24h nhưng không quá một năm. Như vậy, có thể xem xét du lịch thông qua hoạt động đặc trưng mà con người mong muốn trong các chuyến đi.
Du lịch có thể được hiểu “là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một thời gian nhất định”.

	0.25 
0.25 

0.25 

	
	
	1.1 Khái niệm về du khách
Theo nhà kinh tế học người Anh: Khách du lịch là “tất cả những người thỏa mãn 2 điều kiện: rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian dưới một năm và chi tiêu tiền bạc mà họ đến thăm mà không kiếm tiền ở đó”.
Nhà xã hội học Cohen lại quan niệm: “Khách du lịch là một người đi tự nguyện, mang tính nhất thời, với mong muốn được giải trí từ những điều mới lạ và thay đổi thu nhận từ một chuyến đi tương đối xa và không thường xuyên”.
Khách tham quan là những chuyến đi thăm viếng trong chốc lát, trong ngày, thời gian chuyến đi không đủ 24h:
Khách du lịch quốc tế
Khách du lịch nội địa
	0.5

	
	
	
	0.5

	
	
	
	0.25 

	2
	
	Kể tên một số loại hình lưu trú trong du lịch? Khu du lịch Vũng Tàu có loại hình lưu trú nào?

	2.5 điểm

	
	a
	Motel
Làng du lịch
Lều trại
Bungalow và biệt thự
	0.5 

	
	b
	Khu du lịch Vũng Tàu có loại hình lưu trú 
	1.0 

	
	
	Làng du lịch
Lều trại
Bungalow và biệt thự
	0.5 

	
	
	· 
	0.5 

	
	c
	
	1.0 

	
	
	· 
	0.5 

	
	
	· 
	0.5 

	3
	a
	Thế nào là du lịch sinh thái? Kể tên bốn địa điểm  khu du lịch sinh thái mà em biết?

	1 điểm

	
	
	Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch có trách nhiệm đối với môi trường ở các khu thiên nhiên còn tương đối hoang sơ với mục đích thưởng ngoạn thiên nhiên và cá giá trị văn hóa kèm theo của quá khứ và hiện tại, thúc đẩy công tác bảo tồn, có ít tác động tiêu cưc đến môi trường và tạo các ảnh hưởng tích cực về mặt kinh tế- xã hội cho cộng đồng địa phương

	

	
	b
	Kể tên bốn địa điểm  khu du lịch sinh thái

	2 điểm

	
	
	
	0.25
0.25
0.25

0.25


0. 5




0.25



0.25


	4

	
	Thế nào là thực đơn cố định? Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại thực đơn trên?

	2.5 điểm

	
	
	
	

	
	a
	- Thực đơn cố định: là thực đơn không thay đổi

	1.5
điểm

	
	
	
	0.25đ

	
	
	
	0.25đ

	
	
	
	0.25đ

	
	
	
	0.25đ

	
	
	
	0.5đ

	
	b
	+ Ưu điểm: nhân viên nhà bếp rất quen thuộc với việc chế biến chúng. Họ có nhiều kinh nghiệm nên thường có các món ăn đạt đến yêu cầu kỹ thuật cao.
+ Nhược điểm: khách thường xuyên của nhà hàng dễ cảm thấy nhàm chán vì không có được những lựa chọn mới.

	1điểm

	
	
	
	0.5

	
	
	
	0.5
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